
BẢNG DỰ TOÁN CHI TIẾT

(Kèm theo Quyết định số 47/QĐ-CVP ngày 20 tháng 6  năm 2023 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh)

T
T Nội dung ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền

(Đồng)

1

Đồng phục nam (bao gồm vải, phụ liệu, công
may):
- Áo sơ mi trắng, cổ đứng không phối màu, tay
dài, chất liệu bằng vải kate Mỹ.
- Quần tây dài, màu xanh đen, chất liệu vải kaki
Hàn Quốc.

Bộ 18 1,500,000 27,000,000

2

Đồng phục nữ (bao gồm vải, phụ liệu, công
may):
- Áo sơ mi trắng, cổ đứng không phối màu, tay
dài, chất liệu bằng vải kate Mỹ.
- Quần tây dài, kiểu xếp ly hộp, màu xanh đen,
chất liệu vải kaki Hàn Quốc.

Bộ 14 1,500,000 21,000,000

Tổng cộng 48,000,000

Số tiền bằng chữ: Bốn mươi tám triệu đồng./.
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